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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  o n        n    ủ . 

          Các Hội thẩm nhân dân: 1.    N u  n       n   âm. 

      2. Bà N u  n     Kim Liên. 

           Thư ký phiên tòa:    Nội     Hảo –   ư ký Tòa án nhân dân 

 u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ     Min . 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh: Ôn  N u  n  rọn  Hiếu – Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở  ò  án n ân dân  u ện Hóc Môn 

xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án t ụ lý số: 1334/2018/TLST-HNG  n    05 

tháng 12 năm 2018 về “Tranh c ấp l   ôn” t eo Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử 

số: 09/2019/Q XXST-HNG  ngày 23 t án  01 năm 2019 v  Qu ết đ n   oãn 

phiên tò  số 07/2019/Q S -HNG  ngày 13 t án  02 năm 2019   iữ :  

1. Nguyên đơn:    Nguy n     L  sin  năm 1985. 

  ườn  trú: 54/2Z ấp N  xã     u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ     Min . 

  ỗ ở  iện n  : 39/6 tổ X  ấp    xã     u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ 

    Minh (có mặt). 

 2. Bị đơn: Ông  rần Min     sin  năm 1987. 

  ườn  trú: 54/2Z ấp N  xã  ,  u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ     Min . 

  ỗ ở  iện n  : 39/6 tổ X  ấp    xã     u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ 

    Min  (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dun  đơn xin ly hôn ngày 22/10/2018, các lời k  i tron  quá 

trìn   iải qu ết vụ án v  tại p iên tò , n u ên đơn    N u  n     L trình bày:  

   với ông Trần Min    c un  sốn  với n  u từ năm 2007 v  có đăn  ký 

kết  ôn năm 2009. Quá trìn  c un  sốn    i  ên có n iều mâu t uẫn do ôn    

có t ói cờ  ạc  k ôn  có trác  n iệm với  i  đìn   vợ con  p á tán tiền  ạc còn 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN         

HUYỆN HÓC MÔN 

 HÀNH PHỐ HỒ  HÍ MINH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ản án số: 182/2019/HNG -ST 

Ngày: 06/3/2019 

V/v: Tranh c ấp l   ôn 
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 ạo   n  đán  đập   .    đã cố  ắn  c  u đựn  v  khuyên c n n iều năm 

n   n ưn  ôn    vẫn k ôn  t    đổi,  iện n   vợ c ồn     đã ly thân. Do mâu 

thuẫn vợ c ồn  n    c n  trầm trọn   k ôn  t ể tiếp tục c un  sốn  với n  u  

tìn  cảm vợ c ồn  k ôn  còn nên     êu cầu được l   ôn với ông  rần Min   .  

Về con c un : Bà và ông   có 01 con chung tên  rần Gi     sin  n    

17/5/2009.    đồn  ý giao qu ền trực tiếp nuôi con chung c o ôn    v  tự 

n u ện cấp dưỡn  nuôi con mỗi t án  500.000 đồn . Nếu ôn    k ôn   êu cầu 

cấp dưỡn  nuôi con thì bà không cấp dưỡn  nuôi con. 

Về t i sản c un : Không có. 

Về n  ĩ  vụ dân sự c un : K ôn  có. 

 ác t i liệu  c ứn  cứ m  n u ên đơn cun  cấp để  ảo vệ qu ền  lợi  c  

 ợp p áp củ  mìn   ồm:  ản c  n  Giấ  c ứn  n ận đăn  ký kết  ôn   ản s o 

Giấ  khai sinh con,  ản s o c ứn  minh nhân dân   ản s o  ộ k ẩu củ     L và 

ông  . 

-    đơn: Ông  rần Min    vắn  mặt tại p iên  ò  n ưn  tại biên bản lấ  

lời k  i v   iên  ản  ò   iải n    15/01/2019, ông   trìn      ý kiến: 

Ông và bà L tự n u ện tiến tới  ôn n ân có đăn  ký kết  ôn năm 2009 tại 

Ủ    n n ân dân xã     iểm   u ện Hóc Môn.   ời  i n c un  sốn  vợ c ồn  

k ôn  mấ   ạn  p úc do ôn  k ôn  lo l m ăn  t ườn  uốn  rượu    en tuôn  

vô cớ  đán  vợ nên vợ c ồn  mất  ạn  p úc.  u  n iên  ôn  vẫn còn t ươn  vợ 

con nên không đồn  ý l   ôn với    L. 

Về con c un :  ó 01 con c un  tên  rần Gi     sin  n    17/5/2009. 

Ôn    xin được qu ền trực tiếp nuôi con c un  v  k ôn   êu cầu bà L cấp 

dưỡn  nuôi con. 

Về t i sản c un : K ôn  có. 

Về n  ĩ  vụ dân sự c un : K ôn  có. 

-  ại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện Hóc Môn p át  iểu ý kiến n ư 

sau: 

Về việc tuân t eo p áp luật tố tụn  củ    ẩm p án  Hội t ẩm n ân dân  

  ư ký p iên tò  v  củ  n ười t  m  i  tố tụn  tron  quá trìn   iải qu ết vụ án  

kể từ k i t ụ lý c o đến trước t ời điểm Hội đồn  xét xử n    án l  đún  qu  

đ n  củ  p áp luật. 

Về việc  iải qu ết vụ án: đề n    Hội đồn  xét xử c ấp n ận  êu cầu xin 

l   ôn củ     N u  n     L. Về con c un   đề n    Hội đồn  xét xử c ấp n ận 

t ỏ  t uận củ  các đươn  sự về việc  i o con c un  tên  rần Gi     sin  n    

17/5/2009 c o ôn   rần Min    trực tiếp nuôi dưỡn   c ăm sóc   iáo dục; ông 

  k ôn   êu cầu bà L cấp dưỡn  nuôi con. Về t i sản c un  v  nợ c un      L 

v  ôn    k  i k ôn  có  đề n    Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên cứu các t i liệu  c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm 

tr  tại phiên tò   Hội đồn  xét xử n ận đ n : 

[1]  Quan  ệ p áp luật tr n  c ấp v  t ẩm qu ền  iải qu ết vụ án:  ăn cứ 

đơn k ởi kiện củ     N u  n     L xác đ n  qu n  ệ p áp luật tron  vụ án l  

tr n  c ấp về  ôn n ân v   i  đìn  t uộc t ẩm qu ền  iải qu ết củ   òa án 

được qu  đ n  tại k oản 1  iều 28  điểm   k oản 1  iều 35 củ   ộ luật tố tụn  

dân sự năm 2015.    đơn l  ôn   rần Min     iện đ n  cư n ụ tại xã     iểm, 

 u ện Hóc Môn     n  p ố Hồ     Min . Do vậ    o  án n ân dân  u ện Hóc 

Môn t ụ lý  iải qu ết l  đún  t ẩm qu ền t eo qu  đ n  tại điểm   k oản 1 

 iều 39 củ   ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015.  

[2]    ủ tục tố tụn :   ại p iên tò   ôn    vắn  mặt n ưn  Tòa án đã tiến 

hành tốn  đạt  ợp lệ t ôn   áo về việc t ụ lý vụ án  t ôn   áo p iên  ọp kiểm 

tr  việc  i o nộp  tiếp cận  côn  k  i c ứn  cứ v   o   iải  qu ết đ n  đư  vụ án 

r  xét xử đối với    N u  n     L và ông  rần Min   . Do đó  Hội đồn  xét xử 

qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử côn  k  i t eo qu  đ n  tại  iều 227   iều 228 

củ   ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015 l  có cơ sở. 

[3]  Nội dun  vụ án: 

- Về qu n  ệ vợ c ồn :    N u  n     L với  rần Min    tự n u ện 

tiến tới  ôn n ân  có đăn  ký kết  ôn v  đã được Ủ    n n ân dân xã     iểm  

 u ện Hóc Môn cấp  iấ  c ứn  n ận kết  ôn số 143, qu ển số 01/2009 ngày 

12/5/2009, đâ  l   ôn n ân  ợp p áp.  

Xét  êu cầu xin ly hôn củ     L: Bà L xác đ n   iữ     và ông   có n iều 

mâu t uẫn do ôn    có t ói cờ  ạc  k ôn  có trác  n iệm với  i  đìn   vợ con  

p á tán tiền  ạc còn  ạo   n  đán  đập    nên vợ c ồn  t ườn  xu ên xả  r  

cải vã  xô xác n  u  cuộc sốn  vợ c ồn  k ôn  có  ạn  p úc.   eo lời trìn      

củ  ôn    tại  iên  ản lấ  lời k  i v   iên  ản  ò   iải n    15/01/2019, ông   

t ừ  n ận t ời  i n c un  sốn  vợ c ồn  ôn  k ôn  mấ   ạn  p úc do ôn  

không lo l m ăn  t ườn  uốn  rượu    en tuôn  vô cớ  đán  vợ nên vợ c ồn  

mất  ạn  p úc n ưn  ôn  vẫn còn t ươn  vợ con nên k ôn  đồn  ý l   ôn với 

bà L. Tuy nhiên, kể từ n    15/01/2019, ông   k ôn  đến Tòa để t  m  i  các 

p iên  ò   iải v  xét xử tại  ò  án  từ đó c o t ấ  rằn  ôn    đã k ôn  còn 

qu n tâm đến qu n  ệ vợ c ồn   iữ  ôn  v     L. Hội đồn  xét xử xét t ấ  mâu 

t uẫn vợ c ồn   iữ     L và ông   l  có xả  r  v  đã t ật sự trầm trọn   k ôn  

có k ả năn    n  ắn  mục đ c   ôn n ân k ôn  đạt; đồn  t ời xét đề n    củ  

Kiểm sát viên tại p iên tò  p ù  ợp với n ận đ n  củ  Hội đồn  xét xử nên cần 

c ấp n ận  êu cầu xin ly hôn củ     L là hoàn toàn p ù  ợp. 

 - Về con c un : Bà L và ông   cùn  xác đ n  có một con c un  tên  rần 

Gi     sin  n    17/5/2009. Hiện tại  trẻ Gia B đ n  sốn  c un  với ôn   ; 

đồn  t ời  bà L v  ôn    cũn  đã t ốn  n ất t ỏ  t uận để ôn    tiếp tục  iữ 

qu ền trực tiếp nuôi dưỡn  trẻ Gi   . Xét đề n    củ  Kiểm sát viên tại p iên 

tò  đề n    Hội đồn  xét xử c ấp n ận t ỏ  t uận củ  các đươn  sự về con 
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chung nên cần   i n ận sự tự n u ện n   củ  các đươn  sự là đún ; đồn  

t ời  oãn n  ĩ  vụ cấp dưỡn  nuôi con củ     L do ôn    tạm t ời k ôn   êu 

cầu. 

- Về t i sản c un  và n  ĩ  vụ dân sự c un : bà L v  ôn    cùn  xác đ n  

k ôn  có nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

[4] Về án p   dân sự sơ t ẩm: cần  uộc    L p ải c  u án p   dân sự sơ 

t ẩm về việc l   ôn l  300.000 đồn  (   trăm n  ìn đồn ) t eo qu  đ n  tại 

k oản 4  iều 147   iều 150  ộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015 Luật p   v  Lệ 

p   Tòa án và N    qu ết số 326/2016/   VQH14 n    30/12/2016 củ  Ủ  

  n   ườn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản lý v  

sử dụn  án p    lệ p    ò  án l  có căn cứ. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  ăn cứ K oản 1  iều 28;  iểm   K oản 1  iều 35;  iểm   K oản 1 

 iều 39; K oản 4  iều 147;  iểm    K oản 2  iều 227;  K oản 3  iều 228 củ  

 ộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015; 

-  ăn cứ k oản 1  iều 51; k oản 1  iều 56   iều 81;  iều 82;  iều 83; 

 iều 84 củ  Luật Hôn n ân v  Gi  đìn  năm 2014; 

-  ăn cứ Luật p   v  Lệ p   Tòa án và N    qu ết số 

326/2016/   VQH14 n    30/12/2016 củ  Ủ    n   ườn  vụ Quốc  ội qu  

đ n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản lý v  sử dụn  án p    lệ p    ò  án. 

Tuyên xử: 

1.   ấp n ận to n  ộ  êu cầu củ  n u ên đơn b  N u  n     L. 

- Về qu n  ệ vợ c ồn :    N u  n     L được l   ôn với ông  rần Min  

 . Giấ  c ứn  n ận kết hôn số 143, qu ển số 01/2009 củ  Ủ    n n ân dân xã 

    iểm   u ện Hóc Môn cấp ngày 12/5/2009 k ôn  còn  iá tr  p áp lý.  

- Về con c un : G i n ận sự tự n u ện t ỏ  t uận củ  củ  các đươn  sự 

t ốn  n ất  iao con chung tên  rần Gi     sin  n    17/5/2009 cho ôn   rần 

Min    được qu ền trực tiếp nuôi dưỡn . Hoãn n  ĩ  vụ cấp dưỡn  nuôi con 

củ  bà L do ôn    tạm t ời k ôn   êu cầu. 

S u k i l   ôn  n ười k ôn  trực tiếp nuôi con có qu ền  n  ĩ  vụ t ăm 

nom con m  k ôn   i được cản trở.  

     mẹ  k ôn  trực tiếp nuôi con lạm dụn  việc t ăm nom để cản trở 

 oặc  â  ản   ưởn  xấu đến việc trôn  nom  c ăm sóc  nuôi dưỡn    iáo dục 

con t ì n ười trực tiếp nuôi con có qu ền  êu cầu  ò  án  ạn c ế qu ền t ăm 

nom con củ  n ười đó. 

 ò  án có t ể qu ết đ n  t    đổi n ười trực tiếp nuôi con  oặc việc cấp 

dưỡn  nuôi con t eo  êu cầu củ  c    mẹ  oặc cá n ân  tổ c ức có qu ền  êu 
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cầu t eo qu  đ n  tại  iều 84   iều 119 củ  Luật  ôn n ân v   i  đìn  

năm 2014. 

- Về t i sản c un  và n  ĩ  vụ dân sự c un : bà L v  ôn    cùng xác đ n  

k ôn  có. 

 2. Án p   dân sự sơ t ẩm: án phí dân sự sơ t ẩm về việc xin ly hôn là 

300.000 đồn  (ba trăm n  ìn đồn )  uộc    N u  n     L p ải nộp n ưn  được 

trừ v o số tiền tạm ứn  án p   bà L đã nộp l  300.000 đồn  (ba trăm n  ìn 

đồn ) theo biên lai thu số 0004317 ngày 05/12/2018 củ    i cục   i   n  án 

dân sự  u ện Hóc Môn; Bà L đã nộp đủ án p  . 

 rườn   ợp  ản án  qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại  iều 2 

Luật t i   n  án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự  n ười p ải t i   n  

án dân sự có qu ền t ỏ  t uận t i   n  án  qu ền  êu cầu t i   n  án  tự n u ện 

t i   n  án  oặc    cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại các  iều 6  7 v  9 

Luật t i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại 

 iều 30 Luật t i   n  án dân sự. 

  i   n  tại cơ qu n   i   n  án dân sự có t ẩm qu ền. 

3.  ác đươn  sự có qu ền l m đơn k án  cáo tron  t ời  ạn 15 n    kể 

từ n    tu ên án  đươn  sự vắn  mặt tại p iên tò  t ì t ời  ạn k án  cáo t n  từ 

n    n ận được  ản án  oặc từ n    được tốn  đạt  ợp lệ. 

 

                                                                                      TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ  

 Nơi Nhận:                                          THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
-  AND  p. Hồ     Min ;  

- VKSND  u ện Hóc Môn;    

-    HADS  u ện Hóc Môn;  

-  ơ qu n đã t ực  iện việc đăn  ký kết  ôn;  

-  ác đươn  sự;                   

- Lưu VP   ồ sơ.                                                                         

   

          Đoàn Thị Thanh Thủy 
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	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:





